ÔN TẬP HỌC KÌ I – Sinh 8
Bảng 35-1. Khái quát về cơ thể người
	Cấp độ tổ chức
	Đặc điểm

	
	Cấu tạo
	Vai trò

	Tế bào
	



	

	Mô
	



	

	Cơ quan
	



	

	Hệ cơ quan
	




	


Bảng 35-2. Sự vận động của cơ thể
	Hệ cơ quan 
thực hiện vận động
	Đặc điểm 
cấu tạo
	Chức năng
	Vai trò chung

	Bộ xương
	




	
	

	Hệ cơ
	




	
	





Bảng 35-3. Tuần hoàn
	Cơ quan
	Đặc điểm cấu tạo
	Chức năng
	Vai trò chung

	Tim
	




	
	

	Hệ mạch
	






	
	


Bảng 35-4. Hô hấp
	Các giai đoạn chủ yếu trong hô hấp
	Cơ chế
	Vai trò

	
	
	Riêng
	Chung

	Thở




	
	
	

	Trao đổi khí ở phổi
	






	
	

	Trao đổi khí ở tế bào
	








	
	



Bảng 35-5. Tiêu hóa
	Cơ quan
                   thực hiện
Hoạt      Loại 
Động            chất
	Khoang miệng
	Thực quản
	
Dạ 
dày

	Ruột
non
	Ruột
già

	Tiêu hóa
	Gluxit
	
	
	
	
	

	
	Lipit
	
	
	
	
	

	
	Prôtein
	
	
	
	
	

	Hấp thụ
	Đường
	
	
	
	
	

	
	Axit béo và glixêrin
	
	
	
	
	

	
	Axit amin
	
	
	
	
	


Bảng 35-6. Trao đổi chất và chuyển hóa
	Các quá trình
	Đặc điểm
	Vai trò

	Trao đổi chất
	Ở cấp cơ thể
	





	

	
	Ở cấp tế bào
	




	

	Chuyển hóa 
ở tế bào
	Đồng hóa
	





	

	
	Dị hóa
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